
1

           SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRUNG TÂM Y TẾ CAM LÂM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:        /QĐ-YTCL                   Cam Lâm, ngày      tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt danh mục dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
Gói thầu: mua thực phẩm thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật

năm 2023 tại Trung tâm Y tế Cam Lâm

   GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAM LÂM

Căn cứ Luật Đấu thầu sô 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy
định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ
quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- xã hội
-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân
dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của
của Bộ lao động Thương binh Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng
bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm,
độc hại;

Căn cứ Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của bộ lao động
thương binh và Xã hội quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao
động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, có hiệu lực từ ngày
01/3/2023;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-YTCL ngày 28/4/2023 của Trung tâm Y tế
huyện Cam Lâm về việc phê duyệt định mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với viên
chức, người lao động tại các bộ phận thuộc Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm;

Xét Tờ trình số 81/TTr-TCHC ngày 06/9/2023 của phòng TCHC về việc xin
phê duyệt dự toán và kế hoạch gói thầu: mua thực phẩm thực hiện chế độ bồi dưỡng
độc hại bằng hiện vật năm 2023 tại Trung tâm Y tế Cam Lâm đã được lãnh đạo phê
duyệt ngày 06/9/2023;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-YTCL ngày 11/9/2023 của Trung tâm Y tế Cam
Lâm về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch: mua thực phẩm thực hiện chế độ bồi
dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2023 tại Trung tâm Y tế Cam Lâm;

Căn cứ Tờ trình số 44/TTr-TCG ngày 15/9/2023 của Tổ Chuyên gia về việc
xin phê duyệt danh mục dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu:
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Mua thực phẩm thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2023 tại
Trung tâm Y tế Cam Lâm;

Căn cứ Báo cáo số 34/BC-TTĐ ngày 21/9/2023 của Tổ Thẩm định về việc
báo cáo thẩm định xin phê duyệt danh mục dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn
nhà thầu Gói thầu: Mua thực phẩm thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện
vật năm 2023 tại Trung tâm Y tế Cam Lâm;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói

thầu: Mua thực phẩm thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2023
tại Trung tâm Y tế Cam Lâm, cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Mua thực phẩm thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện
vật năm 2023 tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

- Bên mời thầu: Trung tâm Y tế Huyện Cam Lâm.
- Địa điểm thực hiện: Đường Cù Chính Lan, Bãi Giếng Trung, TT Cam Đức,

Cam Lâm, Khánh Hòa
- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách cấp và nguồn thu sự nghiệp năm 2023
- Thời gian thực hiện: Quí IV năm 2023.
- Danh mục dự toán chi tiết:

STT Tên sản phẩm, quy cách ĐVT Giá dự 
toán

Số 
lượng 

dự kiến
Thành tiền

1 Đường tinh luyện cao cấp 
(Bịch/1kg) Bịch 28.770 2.000 57.540.000

2 Sữa đặc có đường. Lon 380g
(Thùng/48 Lon) Thùng 920.160 110 101.217.600

3 Sữa tươi tiệt trùng ít đường 
(Hộp/180ml; Thùng/48 hộp) Thùng 377.904 100 37.790.400

4 Nước táo ép (Hộp/1lit; 
Thùng/12 hộp) Thùng 488.076 100 48.807.600

5 Nước cam ép (Hộp/1lit; 
Thùng/12 hộp) Thùng 518.784 100 51.878.400

6 Nước Kiwi Táo  (Hộp/1lit; 
Thùng/12 hộp) Thùng 670.032 60 40.201.920
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7 Sữa đậu nành Canxi 
(Thùng/48 bịch) Thùng 193.344 60 11.600.640

8 Phô mai 120g (Thùng/36 
hộp) Thùng 1.023.336 40 40.933.440

Tổng cộng: 08 mặt hàng 389.970.000

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
1. Phần công việc đã thực hiện:

ST
T Nội dung Đơn vị thực 

hiện
Giá trị
(Đồng) Văn bản phê duyệt

01 Thẩm định
giá

Phòng Tài 
chính - Kế toán 0

QĐ số 377/QĐ-YTCL ngày
11/9/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Cam Lâm
TỔNG CỘNG 0

2. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S
T
T

Tên gói 
thầu

Giá gói 
thầu

(Đồng)
Nguồn 

vốn

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu

Phươn
g thức 

lựa 
chọn 
nhà 
thầu

Thời 
gian 
bắt 

đầu tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

(Kể cả
ngày 
nghỉ
và

ngày 
lễ)

1

Mua thực
phẩm thực
hiện chế độ
bồi dưỡng

độc hại bằng
hiện vật

năm 2023 
tại Trung 
tâm Y tế

Cam Lâm

389.970.000

Nguồn
ngân

sách cấp
và

nguồn
thu

sựnghiệ
pnăm
2023

Chào 
hàng 
cạnh 
tranh 
thông 

thường

Một 
giai 
đoạn 

một túi
hồ sơ

Quý
IV

năm
2023

Trọn 
gói

90 
ngày

Tổng cộng: 389.970.000
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Điều 2. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ Chức - Hành chính, Tổ
Chuyên gia có trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được
duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban Giám đốc (VBĐT);
- Tuấn, Khoa Dân số (VBĐT, đăng tải website);
- Trung (VBĐT, đăng tải cổng đấu thầu quốc gia);
- Lưu:VT, Tổ Chuyên gia (Huê).

GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Đức Trí


